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MẪU PHỤ LỤC SỐ LIỆU HÈ NĂM 2011
(Thực hiện kèm theo Báo cáo tổng kết hè năm 2011)

__________________
I. SỐ LIỆU TỔ CHỨC:
	Tổng số thiếu nhi
	Trên tổng số thiếu nhi sinh hoạt thường xuyên có

	Trên địa bàn


	Tham gia sinh 
hoạt đầu hè
	Tham gia sinh 
hoạt giữa hè
	Tham gia sinh 
hoạt cuối hè
	hsinh
tiểu học


	hsinh 
THCS


	hsinh THPT


	Thiếu nhi 
lớp phổ cập, 
tình thương
	Thiếu nhi 
mái ấm, 
nhà mở, CS XH
	Số CLB 
ông bà cháu
	Tổng số Khu phố có 
CLB Ông bà cháu

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Lực lượng tham gia phụ trách hè
	Số đơn vị tổ chức sinh hoạt hè

	đoàn viên, 
thanh niên
	Tổng Phụ 
trách Đội
	học sinh 
THPT
	Phụ trách 
hè tình nguyện
	Tổng cộng
	Tổng số 
khu phố (ấp)
	Số KP (ấp) 
có SH hè
	Tổng số 
Phường (xã)
	Số P-X 
có SH hè
	Số Nhà 
thiếu nhi
	Trung tâm 
văn hóa
	Tổng số 
trường học
	Số Trường 
có SH hè
	Trụ sở 
chính quyền
	thiết chế 
VH khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KINH PHÍ HÈ (mức 25.000 đồng/em)

	TỔNG KINH PHÍ
	PHÂN TÍCH

	
	Ngân sách
	Ban, ngành

đoàn thể chi theo kế hoạch năm
	Nguồn vận động
	UBND Quận, Huyện và phường, xã, thị trấn

cấp thêm (nếu có)

	
	Tổng số kinh phí =  số tiền của 01 thiếu nhi x Tổng số em
	Cấp về  phường xã
	Giữ lại quận, huyện
	
	Cấp quận, huyện (tính chung của tất cả ban, ngành, đoàn thể)
	Cấp phường, xã
	

	
	
	
	
	
	
	
	


III. KẾT QUẢ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền – giáo dục
	Tuyên truyền đến phụ huynh
	Số sản phẩm tuyên truyền

	Số lần tổ chức
	Hình thức
	Băngrôn (tấm)
	panô (tấm)
	Phát loa 
phát thanh 
	Xe phát 
thanh lưu động
	Bản tin 
của quận
	Phát hành 
tài liệu khác

	
	
	
	
	
	
	
	


	Giáo dục truyền thống

	Thăm bảo tàng
	Hội trại 
"Về nguồn"
	Hội thi tìm hiểu 
lịch sử, truyền thống
	Hoạt động
 "Đền ơn đáp nghĩa"
	Thăm mẹ VN,
gia đình chính sách

	Số lần
	Số TN 
tham gia
	Số lần
	Số TN 
tham gia
	Số lần
	Số TN 
tham gia
	Số lần
	Hình thức
	Số TN 
tham gia
	Số lần
	Số TN 
tham gia
	Tổng số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Giáo dục đạo đức, lối sống, thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy

	Tuyên truyền 
luật về trẻ em
	Trang bị kỹ 
năng sơ cấp cứu
	Tuyên truyền 
ATGT
	Tuyên truyền 
PC Ma Tuý
	Tuyên truyền 
nếp sống VMĐT
	Các nội dung 
thực hiện nếp sống VMĐT

	Số lần
	Số lượt TN 
tham gia
	Số lần
	Số lượt
	Số lần
	Số lượt
	Số lần
	Số lượt
	Số lần
	Số lượt
	Tên hình thức
	Số lần
	Số lượt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Chăm sóc sức khỏe, thể chất:
	Hội thi 
"kể chuyện Sách hè"
	hội thi 
Sáng tạo TTN
	Hội thao
	Hội diễn 
văn nghệ
	Các lớp 
năng khiếu
	Du khảo
	Hội trại 
kỹ năng

	Số lần
	Số lượt
	Số lần
	Số lượt
	Số lần
	Số lượt
	Số lần
	Số lượt
	Số lớp
	Số TN 
thgia
	Số lần
	Số lượt
	số lần
	Số lượt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Hoạt động Chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn:
	Tặng nhà tình bạn
	Tặng nhà tình thương
	Học bổng
	Dụng cụ học tập
	Tập trắng
	Sách giáo khoa
	Sản phẩm khác

	Số căn
	Tổng Trị giá
	Số thiếu 
nhi nhận
	Số căn
	tổng trị giá
	Số thiếu 
nhi nhận
	Số lượng
	Tổng số tiền
	số em 
TN nhận
	Số tiền
	Số em nhận
	Số lượng
	Số em nhận
	Số bộ
	Số lượng
	Số tền
	Số em nhận
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